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TỒNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT F0MAZAN 
ĨX “ ■ Quang:  phò  khối  của các  hợp  c h ấ t  F omaza n

NGUYỄN ĐlN H  TRIỆU, HÀ T H Ị Đ IỆP, LẠI T H Í KIM DUNG

C ác h ợ p  bh ất fo m az an  đ ư ợ c  n g h iên .c ứ u  n g ày  càng  n h iều  n h ư n g  việc xác  
đ ịn h i c ấ u  tạ o  của ch ú n g  b ằn g  các p b ư ơ ng  p h áp  phố  còn  h ạn  chế. Cho đ ẽn  n a y  
ngư<ời ta  s ử  dụng  ch in h  là  p h ư ơ n g  p h áp  p hù  đ iẹn  tử , cò n  p h ư ơ ng  p h áp  p h ố  
hônig  n g o ạ i ít  d ặc  I r ư n g  vì nhóm  — N = N  — (■-- X —N H — cho hẫp  thụ  đ ặ c  t r ư n g  
củ a  n h ó m  C = N  và N =  N trong  vùng 1600 -  1400 cm - ’1 trù n g  vớ i các đ ặc  t rư n g ' 
vò p ịg  th ơ m . P h ư ơ n g  p h áp  phô  cộng h ư ở n g  (ử  n h àn  cho  đặc  trư n g  của v ò n g  
Ihơnn  và d ị v òng  ò  v ùng  ố == 78ppm  k hó  p h ân  tich  xác đ ịn h  cẵu trúe. p h án  tử . 
T ro m g  cô n g  t r ìn h  trư ớ c  đ ả y  /1, 2/ chủng  tô i đã tr ìn h  b ày  p hồ  hộng  ngoại, tử  
n g o a i  v à  phồ khổ i của  m ột số  hợp c b ă t fo m az an  r à  n h ậ n  th ăy  có  the sử  dự ng  
p h ồ  k h ố i tiê  ch ử n g  m in h  m ột cá c h  Ihuận lợi cấu  trú c  eủa  cá c  h ự p  cM tfo m a zan »

'T ro n g  b ả n g  đ irớ i đ à y  gh i giá tr ị m /e v à  c ư ờ n g  độ  1 cũ a  phồ  khố i của DQỘII 
s 6 h iợp  chỗí fo m az an  sau  :

R1 — NH — N =  c  — N — N — m3 IR2
R R2 R®

Chát I  CeH5 GflHjj CeHs
II CflHj a  —p y ro lv l  (P y ) C6H4N O ,

III C6H5 a —F u ry  1 (F u)

ÍPlịò k h ố i c ủ a  các h ợ p  c h ấ t  n à y  đ ư ợ c  g h i th eo  p h ư ở n g  p h áp  va chạm  e le c tro n  
b  70> eV.

'T ừ  các g iả t r ị  n iỊ t  c ù a  các ion raản h  b ỉn h  H iồnh tròxxg quạ tr in h  phAn cẳỉ 
phám  tử  g h i tro n g  b ản g  d ư ớ i, ch ú n g  tôi n h ặ n  thííy k h u y n h  h ư ớ n g  éhtiHg Lớn
n h ăt !à k h ả  n ăn g  p h â n  cắ t cho (M -2 8 )+  do  cấ t p h à n  tử  Nj của  ïïhôlft azo
—N—N — và ch o  ion  d o  eẳ t n h ó m  . \ = N —R 3 llièo  sơ  đố  s a u :

R1

u 1 -  NH 

(1

c  -  N Ih2

: c  -  
Iủ-

N3]+ R ’ T*- XH — N

( 2 ) -

= C+

TC 3



T ừ  io n  (1) cỏ k b u ý n h  h a ớ íìg  tách  ra  io n  C6H5NH+ có  m /e  92 vá sinh ra  ỈOIU 
B (R 3)C — N 'H |t . Vỉ dự  từ  p h â n  tử  fo raazan  (ĩ), d ự a  trê n  câc giá tr ị m /e  thiu 
íìirợ c  trê n  p hô  k h ố i cùa nó ta  c ỏ  th ề  g iâi th ich  Iheọ cơ  chố phân  cắ t s a u :

trên cò n  có khuynh hirớng phả vỡ nhân d ị vòng  từ  ỉon pbốn lử  giống như  
ồ  các hợp c liẩt d ị v ỏ n g  5 c ạ n h  kh ác  /3 / cũ n g  n h ư  ở  hợp  chă l 1-p h e n y l  —
3 - t h i e n y l  - 5 - p  m tro p lie n y lfo m a z a n  /2/. T ừ  hợp e h f i t ( Ĩ I |v à  (III) Tòng p y ro l 
v4 v òng  fü ra n  c ü n g  bị phố ỴỠ cắt đ i nhổm  CH — z + h a y  n h ó m  (C H —CH —N)+ 
từ  ion p h ân  tử :

ỵ/
C eHs — c  =  N S3 NH — CGlIr, 

I
CeH 5

\

CcH5- C  =  N -  NH - C 6He

ra /e  195

'*■ ' I
C ,H „=  NH C ,H S- C  - í ,v u

m /e 92 ru/c 104

CeH.

C 8H5- C  =  N
m /e 180

C6H5+ -  CbH5+ 

m /e 77 m /e 65

9 •
Đối vỏri phân  tử  fo m az an  ch ứ a  nhân  dị v òng  ngoài k h u y n h  hư ớng phân  c ắ t

C„H5 — NH — N =  C — ÌSft=N — C uH,l\ 0 2
I 

P y  
(III) M+ 334

/r/
CBII5 -  NH - N = C -  N = N - C 6H4N 0 5

I +
c  =  CH -  CH

\\
C 0H5 — NH -  N = c  -  N “  N - C  HNO

c  S3 CHJ+

m /e  3ũ6 m /e  293

PH Ầ N  THỰC NGHIỆM

Các h ợ p  chãt (I, ri. III) đ ư ợ c  tồ n g  h ạ p  th eo  tà i liệu /1, 2/, Phò khó i lư ợ n g  
đ ư ợ c  g h i theo  p h ư ơ n g  p h á p  v a  ch ạm  e le c tro n  ở 70 eV vớ i I =- 7 —10V.



PH O  KHỐI CỦA MỘT s õ  HỢP CHAT FOMAZAN

C hất I Chílt II C hất III)

m /e I m /e ĩ m /e l

300(M+) 10 334 (M +) 100 m ( M + ) 17

272 63 3ÔỘ 8 liOtì 4

195 32 293 293 4

180 45 198 15 237 15

104 3 5 , 195 10 197 55

92 100 184 10 185 20

77 . 57 108 28 178 30

.65 38 93 47 • 123 40

51 15 77 30 9J 100

65 40 73 55

51 1 5 57 87

na 92
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ếỊ) 40. 100 ^  200 1 m o  tn /e

H in h  1 : P h b  k h ố i của í .  3 . 5 —T r i'jjh en y lfo m â za n

Hinh 2: Pbồ khối cúa ! — Phenyl - 3 —Ị ỵrolyi —õ —J) -nitrophenji~ fo ìnazan

(S e m  l i ĩp  tra n g  43)

3.)


